
 

Tuần 21: 

Unit 1 : What  colour is it? 

                                                   Lesson one: Words 

I. Read ( đọc)  

Học sinh mở đĩa cd 1 bấm vào Track 14 nghe và đọc theo hoặc vào theo đường 

link để đọc theo  .https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-

moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2 

 

Red                          Green                   Blue               Black                 White 

II. Matching( nối theo mẫu) 

                    

 

 

 

                             

green 

red 

white 

blue 

black 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2


Write the color: viết màu 

RED       BLUE       GREEN       BLACK      WHITE 

 

 
 

1.It’s………

….. 

 
2.It’s………….. 

 
 

3.It’s………

….. 

 
 

 

4.It’s………

….. 

 

 
5.It’s………….. 

 

 

 

 

 

 

 



Draw and color: (vẽ và tô màu) 

(Học sinh vẽ và tô màu vào vở của mình) 

   RED 

 

      BLUE         

 

   GREEN 

 

   BLACK 

 

   WHITE 

 



Unit 1 : What  colour is it? 

                               Lesson three + five  : Sounds and letterrs Cc and Dd 

I. I. Listen and repeat ( nghe và đọc theo) 

Học sinh mở đĩa cd 1 bấm vào Track 18 nghe và đọc theo  hoặc vào theo đường 

link để đọc theo  .https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-

moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2 

                                               

                                        

Cat                                                   Car 

 

Học sinh mở đĩa cd 1 bấm vào Track 22 nghe và đọc theo hoặc vào theo đường 

link để đọc theo  .https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-

moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2 

 

                           

                                                              Dog                                    Duck 

B. Bài tập  

I.   Gạch chân âm  a,b,c  và  d. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2


                                           

   apple                          boy                                 car                                   do 

II. Nối và viết  C hoặc D 

C                              ___   og     

                                 _____at  

  D                            ____uck  

                                      __c__ar   

 

Read, write the letter and the words: 

(Luyện đọc và tập viết vào vở ): 

 



 

 
 

 

 

 

 



Unit 1 : What  colour is it? 

                               Lesson four : Numbers 3 + 4 

 

I. Listen and repeat ( nghe và đọc theo) 

Học sinh mở đĩa cd 1 bấm vào Track 20 nghe và đọc theo hoặc vào theo đường 

link để đọc theo  .https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-

moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2 

 

       3                                  4 
     Three  (số 3)                          Four( số 4) 

II. Bài tâp: 

Em nối số với chữ  

                                     

 

 

 

     two                           four                               one                              three         

 

Read, write the numbers: 

(Luyện đọc và tập viết vào vở ): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZOy2GFmB4XI&list=PLR-moJy9pDIjIgQuSmWabTOBuZyY9svD3&index=2


 

 

 

 

 

 


